
Stt
Số hồ 

sơ

Họ 

và Tên
CMND

Địa điểm 

kinh 

doanh

Tên

 cơ sở
Phạm vi kinh doanh

Số 
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cấp

Ngày 

hết hạn

Ghi 

chú

1

H19.12-

240807-

0018

BÙI THỊ 

HIỀN

033190017

719

16 tổ 25, ấp 

Đất Mới, xã 

Long 

Phước, 

huyện Long 

Thành, tỉnh 

Đồng Nai

Quầy 

thuốc 

Tâm An 

9

Bán lẻ thuốc thuộc danh mục thuốc thiết yếu và danh 

mục thuốc không kê đơn bảo quản ở điều kiện thường  

(Bao gồm cả: thuốc chứa dược chất thuộc danh mục 

chất bị cấm sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực, 

thuốc độc. Không bao gồm: vắc xin, thuốc gây nghiện, 

thuốc hướng thần, thuốc tiền chất, thuốc dạng phối hợp 

(DPH) có chứa dược chất (DC) gây nghiện, thuốc 

thuộc danh mục thuốc hạn chế bán lẻ, thuốc phóng xạ, 

đồng vị phóng xạ, thuốc DPH có chứa DC hướng tâm 

thần, thuốc DPH có chứa tiền chất)

9522/GP

P
14/08/2024 14/08/2027

2

H19.12-

240719-

0011

Bùi Thị 

Nhung

044195002

099

Đường 

Bưng Môn, 

tổ 4, ấp 4, 

xã Long An, 

huyện Long 

Thành, tỉnh 

Đồng Nai

Quầy 

thuốc 

Đức 

Trọng

Bán lẻ thuốc thuộc danh mục thuốc thiết yếu và danh 

mục thuốc không kê đơn bảo quản ở điều kiện thường  

(Bao gồm cả: thuốc chứa dược chất thuộc danh mục 

chất bị cấm sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực, 

thuốc độc. Không bao gồm: vắc xin, thuốc gây nghiện, 

thuốc hướng thần, thuốc tiền chất, thuốc dạng phối hợp 

(DPH) có chứa dược chất (DC) gây nghiện, thuốc 

thuộc danh mục thuốc hạn chế bán lẻ, thuốc phóng xạ, 

đồng vị phóng xạ, thuốc DPH có chứa DC hướng tâm 

thần, thuốc DPH có chứa tiền chất)

9521/GP

P
14/08/2024 14/08/2027

PHỤ LỤC 2

DANH SÁCH CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN GPP - ĐỢT 46 NĂM 2024

(đính kèm Quyết định số 930/QĐ-SYT ngày 14 tháng 8 năm 2024)
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3

H19.12-

240805-

0027

Trương 

Đình Đạt

038094000

112

32, Đinh Bộ 

Lĩnh, khu 

Cầu Xéo, thị 

trấn Long 

Thành, 

huyện Long 

Thành, tỉnh 

Đồng Nai

Quầy 

thuốc 

Ngọc 

Anh

Bán lẻ thuốc thuộc danh mục thuốc thiết yếu và danh 

mục thuốc không kê đơn bảo quản ở điều kiện thường  

(Bao gồm cả: thuốc chứa dược chất thuộc danh mục 

chất bị cấm sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực, 

thuốc độc. Không bao gồm: vắc xin, thuốc gây nghiện, 

thuốc hướng thần, thuốc tiền chất, thuốc dạng phối hợp 

(DPH) có chứa dược chất (DC) gây nghiện, thuốc 

thuộc danh mục thuốc hạn chế bán lẻ, thuốc phóng xạ, 

đồng vị phóng xạ, thuốc DPH có chứa DC hướng tâm 

thần, thuốc DPH có chứa tiền chất)

9520/GP

P
14/08/2024 14/08/2027

4

H19.12-

240806-

0004

Phan Văn 

Khải
272652958

Tổ 26, ấp 

Bến Sắn, xã 

Phước 

Thiền, 

huyện Nhơn 

Trạch, tỉnh 

Đồng Nai

Quầy 

thuốc 

Minh 

Thành

Bán lẻ thuốc thuộc danh mục thuốc thiết yếu và danh 

mục thuốc không kê đơn bảo quản ở điều kiện thường  

(Bao gồm cả: thuốc chứa dược chất thuộc danh mục 

chất bị cấm sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực, 

thuốc độc. Không bao gồm: vắc xin, thuốc gây nghiện, 

thuốc hướng thần, thuốc tiền chất, thuốc dạng phối hợp 

(DPH) có chứa dược chất (DC) gây nghiện, thuốc 

thuộc danh mục thuốc hạn chế bán lẻ, thuốc phóng xạ, 

đồng vị phóng xạ, thuốc DPH có chứa DC hướng tâm 

thần, thuốc DPH có chứa tiền chất)

9519/GP

P
14/08/2024 14/08/2027

2



Stt
Số hồ 

sơ

Họ 
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5

H19.12-

240806-

0003

NGUYỄN 

THỊ THOA

004190006

591

791, Hùng 

Vương, ấp 

01, xã Long 

Thọ, huyện 

Nhơn Trạch, 

tỉnh Đồng 

Nai

Quầy 

thuốc 

Phúc 

Khang 79

Bán lẻ thuốc thuộc danh mục thuốc thiết yếu và danh 

mục thuốc không kê đơn bảo quản ở điều kiện thường  

(Bao gồm cả: thuốc chứa dược chất thuộc danh mục 

chất bị cấm sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực, 

thuốc độc. Không bao gồm: vắc xin, thuốc gây nghiện, 

thuốc hướng thần, thuốc tiền chất, thuốc dạng phối hợp 

(DPH) có chứa dược chất (DC) gây nghiện, thuốc 

thuộc danh mục thuốc hạn chế bán lẻ, thuốc phóng xạ, 

đồng vị phóng xạ, thuốc DPH có chứa DC hướng tâm 

thần, thuốc DPH có chứa tiền chất)

9518/GP

P
14/08/2024 14/08/2027

6

H19.12-

240806-

0023

TỐNG THỊ 

TÂM 

019195005

074

Tổ 15, ấp 

Đất Mới, xã 

Phú Hội, 

huyện Nhơn 

Trạch, tỉnh 

Đồng Nai

Nhà 

thuốc 

Thanh 

Tâm

Bán lẻ thuốc bảo quản ở điều kiện thường (Bao gồm 

cả: thuốc chứa dược chất thuộc danh mục chất bị cấm 

sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực, thuốc độc. 

Không bao gồm: vắc xin, thuốc gây nghiện, thuốc 

hướng thần, thuốc tiền chất, thuốc dạng phối hợp 

(DPH) có chứa dược chất (DC) gây nghiện, thuốc 

thuộc danh mục thuốc hạn chế bán lẻ, thuốc phóng xạ, 

đồng vị phóng xạ, thuốc DPH có chứa DC hướng tâm 

thần, thuốc DPH có chứa tiền chất)

9517/GP

P
14/08/2024 14/08/2027

3
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Họ 
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7

H19.12-

240726-

0016

Lưu Thị 

Hồng Thắm
272102277

84/37, Hùng 

Vương, KP 

Mỹ Khoan, 

thị trấn Hiệp 

Phước, , 

huyện Nhơn 

Trạch, tỉnh 

Đồng Nai

Quầy 

thuốc 

Tâm 

Tuấn 6

Bán lẻ thuốc thuộc danh mục thuốc thiết yếu và danh 

mục thuốc không kê đơn bảo quản ở điều kiện thường  

(Bao gồm cả: thuốc chứa dược chất thuộc danh mục 

chất bị cấm sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực, 

thuốc độc. Không bao gồm: vắc xin, thuốc gây nghiện, 

thuốc hướng thần, thuốc tiền chất, thuốc dạng phối hợp 

(DPH) có chứa dược chất (DC) gây nghiện, thuốc 

thuộc danh mục thuốc hạn chế bán lẻ, thuốc phóng xạ, 

đồng vị phóng xạ, thuốc DPH có chứa DC hướng tâm 

thần, thuốc DPH có chứa tiền chất)

9516/GP

P
14/08/2024 14/08/2027

8

H19.12-

240725-

0016

Nguyễn 

Thanh Thúy
271585134

Ấp Giồng 

Ông Đông, 

xã Phú 

Đông, huyện 

Nhơn Trạch, 

tỉnh Đồng 

Nai

Quầy 

thuốc 

Bán lẻ thuốc thuộc danh mục thuốc thiết yếu và danh 

mục thuốc không kê đơn bảo quản ở điều kiện thường  

(Bao gồm cả: thuốc chứa dược chất thuộc danh mục 

chất bị cấm sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực, 

thuốc độc. Không bao gồm: vắc xin, thuốc gây nghiện, 

thuốc hướng thần, thuốc tiền chất, thuốc dạng phối hợp 

(DPH) có chứa dược chất (DC) gây nghiện, thuốc 

thuộc danh mục thuốc hạn chế bán lẻ, thuốc phóng xạ, 

đồng vị phóng xạ, thuốc DPH có chứa DC hướng tâm 

thần, thuốc DPH có chứa tiền chất)

625/GPP 14/08/2024 14/08/2027

Tổng cộng: 08 cơ sở (07 cơ sở cấp mới, 01 cơ sở đánh giá duy trì)
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